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Sự biến động số lưạng của các loài gặm nhẩm cổ tính chu kỳ đirợc xem là qụấ tr luh  thích I 
lâu dài và liễn tục của loài đối với nlũrog biến đổi chú kỷ của điều kiện sống |7, 8, 9ị. Sự đi chu 
và tiếp xúc của các cá thể gặm nhấm - vật  chi\ mang mầm bệnh và ngoại kí sinh truycn bệnl 
ý nghĩa rấ t  lón trong việc duy trì ổ bệnh, phát tán mầm bệnh và CÔII trùng môi gi&i truyen b 
8ống trên cơ thể của chúng. Nghiên cứu dịch hạch củng như việc áp dụng các biện pháp dập 
các ổ bệnh đã bung phát  không thế không chú ý tái khoing cẮch di chuyển của các. vật  ch»i. 
đề này đã  dược các nhà động vật học trên thế giái chú ý ị6, 7, 8|.

Ờ  V iệt N am , bệnh  d ịch  h ạch  thưồiĩg- xẲy r a  ồ  CẤC t ỉnh  p h ía  N am , còn (V c/u l in h  p h ía  
trirồc nẲm 1975 hầu như không còn. Sau ngày đất nước t a  hoàn toàn giải phóng, việc giao 
giữa haii miền Nam - Bắc đâ  tạo diều kiện xuất hiện các ổ (lịch hạch trên chuột và người ò 
số tinh phía Bắc và ngay cẲ ịr thủ đô Hà nội , đã gây tử  vong cho một 80 bệnh nhân. Vì vậy, 
số  tác  giả írư ờ c  đ â y  đ ã  chú ý nghiên cứru s ự  di  chuyển c ủ a  CẲC loài t h ú  n h ỏ  <lạjig ch u ộ t  t ro n g  < 
kiện t hành  phố [2] và trong rìmg ị5].

Để dóng góp một số dẫn liệu sinh th i i  học của vật chủ làm ccr sở khoa học cho việc ph 
chống bệnh dịch hạch ò  Miền BẴc, chúng tòỉ (íâ áp dụng phưcrng pháp đánh <lẫu nghiễn cứu 8 
chuyển cđa hai loài chuột cống (Rattus norvegicus) và chuột nhà (Rattus flavipectus) trong th 
phố Hà nội.

PHƯ ƠN G  PHÁP VÀ TƯ LIỀU NGHIÊN c ứ u

Nghiên cứu được tiến hành từ  tháng IV 1989 đến tháng ÍX 1089 tại Nhà máy bánh kẹo 
Châu - Hà Nội. Hàng tháng dùng 100 bẫy lồng bẮt chuột trên 1 ha trong 5 ngày (iêrn. Các 
đặt  ỉx nhửng điểm cố định và được đánh 80 từ  1 đến 100, cái nọ đăt c.Ắch cái kia 20m. Chuột 
lần đầu được đánh dấu bằng phương pháp cắt ngón chân ciỉa N.P.Naumop |6| đã được Lê 
Khôi cầi tiến ỊlỊ vói sự qui định đánh số các ngón chân sau phải là Bố đcrn vị, chân «au trái  ỉ; 
hàng chục, chân trước p h ũ  là 80 hàng trảm, chân trước trái  ià số hàng nghìn (hình l).  Tã 
chuột bắt iầii đầu và iần tiếp theo được phóng thả tại cho bắ t  dirçrc chủng. Tổng 80 cá thể đ
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k là 242: chuột cổng: 179 con và chuột nhà 63 con. Tổng số lần vào bẫy cAa chóng là 295 lần 

!)•

Hình í. Trật tự đdnh dấu các ngổn chân

Bdng 1. Kết quả bắt  chuột trên khu vực đánh dấu 
ỉr nhà máy bánh kẹo Hii cháu từ  IV 1989 đến IX 1989

Tên loài Số cá thể đánh dẫu Số lần vào bẫy

Rattua norvegicus 
Rattus  âavipectus

170
63

218
77

Tổng cộng: 242 295

KET QUÁ NGHIÊN c ư u

Đặc điếm biến dộng số lượng gặm nh ím trên lãnh thổ không chi phụ thuộc vào nhịp điệu 
I sản, cường độ tdr vong của chúng mà CÒ11 phụ thuộc vào cirtoìg độ di động từ  chỗ này tớ i  chỗ 
c của CẮC cá thể trong chủng quần |8|. Dặc điểin này là nguyên nhãn rất c<7 b in  trong việc đổi
I thủng quần và lan truyền dịch bệnh | l | .  Kết quả bẫy chuột, đánh dấu và bắt lại các CẮ thể
2 loài chuột cống và chuột nhà đirợc trình bày ò bìng 2

Số ỉuryng chuột cống và chuột Iihà lira lại trên hãi tính ngay sau khi đánh dấu trong cùng một 
cda tháng đầu tiên củng nlur i r  CẲC tháng tiếp theo chịu inh  hư&ng rẵt l ở n  vào m ậ t  độ c h ủ n g  

n tạ i  khu vự c  sii' d ụ n g  làm bãi tính.

Kết quả nghiên cứu ò  chuột cổng Rattua norvegicus cho thắy: vào tháng IV, tháng V và 
tìg VIII khi mật độ chApg quần tàng cao, 80 lượng cấc CẮ thể chuột cong lưu lại trên bãi tính
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güm  xuống còn 10% ờ  tháng IV, 12,5% (thảng V) và 14,8% (thing VIII). TV4i lại., khi mậl đ 
chủng quần hệ thíp xuổng, số l ư ọ n g  cá thể liru lại trên bải tính tin g  cao tới 43,5% (th in g  v u  
(hình U ) .

Bẳng 2. s ố  lượng chuột được đánh d íu  lần 1 
và bắt  lại trên bải tính tại nhà máy bánh kẹo Hii  ch&u Hà nội 

tìr th ing  rv  1989 đến th in g  IX 1989

Tháng
Loài IV V  VI vn VIII IX

Kết quả

Số ' Huột đánh dấu

Số chuột đấnh 
dấu h i t  lại ngay 
trong đợt  đánh dấu

R&ttus norvegicus Sỡ chuột đánh dấu 
b í t  lại v à o  CẤC 

tháng tiếp theo

Số lirọrt chuột bắt
, Xé 44 38 19 23 54 40

trong các tháng

Sỡ chuột đánh dấu

Sổ chuột đánh dấu 
bắt  lại ngay trong 
đọrt đánh dấu

Rat tus  flavipectua ___________________
Số chuột đánh dấu 
b ất lại vào  CẮC 

tháng tiếp theo

Số luyt  chuột bắt
r  I /  13 16 6 9 15 18trong các thảng

Tương tự  như vậy ồ  chuột nhà (R. fiavipectus), 80 lưcrng cá thể chuột lưu lại t rên bải tínl 
gi im xuống còn 7,6% (thẮng IV) và 11,1% (tháng IX). Kbi mật độ chảng quần hạ thắp  xuống, s l 
luyng cá th i lưu lại trêu bải tính tăng tái  33% (tháng VI) và 44,4% (tháng VII) (hình 2b).

TVong «Ố các cá the đả đánh dấu chl có 7 chuột nhà (11,1%) và 25 chuột cống (13,9%) và< 
bẫy từ  2 lần trờ  lén. Theo đôi toàn bộ chuột đ in h  dấu và b í t  lại đả xác định được khoảng cấcl 
di dộng từ di^nx bắt trưóc tói điểm b ỉt lại sau đó cđa chuột cổng t&i 145in và cda chuột nhà 95n
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Bing 3). Điỉu này phù hợp vói nhặn xf.t cù Ac t i c  giẩ da nghiên cứu vĩ ph t̂V* / .  ;.o*% úỹ~o 
ìa  chuột t rong nội thành IỈẰ nội Ị21

Vời khoẲng cách d i dộnp: như vậy, hầu hết các CẮ thể <\ĩi đánh dấu sau khi phóng t h i  đã di 
ìuyển sang VIII1K khác ngoài diện tích h ã i  t í n h  n h í t  Ịà các cá thể sống ir nhím g điểm ir cạnh mép 
âi tính . N hư  vậy, phạm  v i hoạt đnnn f ila  chuột cốĩì% v \  chuột nhà lớn hơTì 1 ha, do đố diện tích 

ãi tính tối thiểu dể XẮC định khoảng cẮch (ii dộng của chuột và  số lirçmg các c ấ  thể luru lạ i qua 
ic thánK phii  lổn hem 1 ha. V(Vi diện tích bải tính 1 ha, một số cá the sau khi đã di chuyển ra 
goài phạm vi bâi tính lại quay tr(V ỉại bài t in h  và vào hây lan tiếp theo vào cấc dçrt đánh đấu 
ỉ t  lại ở  cảc tháng sau.

ỉìdng 3. Khoảriy . 111] dirờng chini bay giữa điểm phóng thả 
tới điểin bắt  lại củ.i chuột rống và chuọt. nhà trên kì.u vực đánh dâu

C huột cống C h u ộ t nhà

Số chuột đánh dấu 179 03

Số chuột biU lại 39 14
1-lỏrn 45,0% 50,5%

11-20 20,0% 10,5%
21-30 - -
31-10 - 8,5%

K h o in g  cách (m ) 41-50 - 22,0%
đ tràm g chim bay 51-60 -
givra điểm phỉSng 61-70 - -
th ả  tới điểm bắt 71-80 15,5% -

lại chuột 81-00 -
91-100 - 6,5%

101-110 • -

111-120 12,5% -
121-130 - -

i:< 1-140 - -

H 1-150 12,0% -

Tác giả chưa có đicu kiện nghiên o m  đố xác định diện tích bâi tính là bao nhiêu thì đủ.

T ừ  những số liệu A b in#  4 cho tliấy cá thể đực cỏa c i  hai loại chuột cống và cliuột nhà đều
I phạm  vi hoạt  động xa hơn con cái. Dặc điểm này phù h ạ p  vói nhận xét của cấc tác g i i  nghiên 
ru về sự hoạt động của các loài găm Iihẵiu íV Koìi iỉà Nìmg [5|. Điều đó có the lien quan tở'ì việc 
lẫm 8ổc con non ctì.i co n  cái vìi hoạt đồng sinh d»!C ò  con đvrc. M ặt khác 100% 8 0  c.á t h ể  c h u ộ t  
•ng v à  c h u ộ t  n h à  đ i r ạ c  b í t  lạ i  t ạ i  CẮC đ ị a  <Jiổm phóng t h ả  đ ề u  là  c á c  c á  t h e  n o n .

Xác định klioẰng c ich  di chuyến cda chuột  và diện tích tối thiểu cda bãi t ính rất  cần thiết để 
loanh vòng một ổ địch hạch. Dùng phircmg pháp đánh dấu phóng t h i  nghiền cúm sự di chuyền 
la chuột tại nhà máy bánh kẹo Hải chẪu cho thấy trong điều kiện thành phố diện tích tối thiểu 
! khoanh vùng m ột ổ d ịch hạrh phải !6n hom 1 ha tính từ  điểm phát hiện ra  chuột hoặc ngưòri, 
> chét mang vi khuẩn dịch hạch (Y.Pestis). 40% CẮ thể chuột cống và 50,5% cá thể chuột nhà 
rợc bắt  lại có khoẨng cách giữa điềm phóng th i  tói điểm bắt lai trong phạm vi tử  lm  đến 10m. 
lảng 3). M ặt khác, để xác đ ịnh  được tỷ iệ các cá thể lira  lạ i trong bãi tính , chì 8ố phong phú của 

u ột tạ i bãi tính và hắt ỉại đirợc CẤC cá thề  đả đánh đẩu  cần nghiên  cứu đ ể  xác  định đirạc thòá
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gi*n đặ t  bấy liền tục sao cho phù h<7p. Tuổi thọ của chuột cống và chuột nhà khoing 1 năm (3, 
thl ihM gian đc thực hiện chương trình nghiên cứu xár định khoầng cich di động của chúng pì 
kểo dài  ít n h í t  là ỉ n&m.

HìnU 2a. Sự  thay âỉi  số luyng R. Norvegicua bắt gặp trên bãi tính.

Hỉnk Bb. Sự* thay đổỉ tổ ỉuyng R. Fiavipectus bắt gặp trên b ã i  tính

CHÚ THÍCH Ị-------Ị %  B ố  c i  thổ đánh d ấ u  l ư u  ỉ ạ i  t r ẽ n  b ã i  t í n h .

o___o lần chuột vào bẳy.

»— «  »s chuột đánb dấu lần đầu.
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Bing  4• Phạm vi hoạt động c ia  chuột cống và chuột nhà 
t r ẽ n  k h u  vực dÁnh d í u  ( 1  h a )

Loài
Phạm vi hoạt động (m)

/ o
0 + Chung

R.norvfgictis 98.7 62.6 92.5 (max  145)

R. flavep«ctu8 75.4 52.6 78.2 (max 95)
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rUDY OF TRANSPORTED IN BATTUS NORVEGICƯS AND RATTUS 

LAVIPECTUS BY TAGGING METHOD IN INSIDE HANOI CITY

Studying the t ranspor t  in Rat tus  norvegỉcu* and Rattus fiavipectu* by tagging method from IV.1989 
IX. 1989 in inside Hanoi City. The author concluded that:  The number of in dividual Staled in th« 

nculatîng area. It will] depend on the index of numerical population. This time varied ỉn the different 
o n t h  o f  t h e  y e a r .

KKoa ế tn k  hoc - Đ H T H  Hà Nộị
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